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CHƯƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC/MOET PROGRAM CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ/INTERNATIONAL PROGRAM S

U
M

GRADE 6 GRADE 7 GRADE 8 GRADE 9 GRADE 10 GRADE 11 GRADE 12 LEVEL A1 (1) LEVEL A1 (2) LEVEL A2 LEVEL B1(A) LEVEL B1(B) B2 C1
(IELTS Upper 1)

R: 3011 R: 3012 R: 4012 R: 3010 R: 504 R: 505 R: 501 R: 3011 R: 3012 R: 3010 R: 4012 R: 505 504 506

T4 THỨ TƯ/WEDNESDAY - NGÀY 03/02/2021

SÁNG 
THỨ 
TƯ

1 8:00 – 8:45 ĐỊA-BÌNH AV-HIẾU SINH-HUỆ VĂN-HÀ V-THÚY GDCD-GIANG ĐỊA-TUYỀN 12 6
2 8:50 – 9:35 ĐỊA-BÌNH AV-HIẾU SINH-HUỆ VĂN-HÀ V-THÚY GDCD-GIANG ĐỊA-TUYỀN 12 6
3 9:50 – 10:35 AV-HIẾU SINH-HUỆ ĐỊA-BÌNH TOÁN-DUY LÝ-OANH VĂN-HÀ V-THÚY 12 7
4 10:40- 11:25 AV-HIẾU SINH-HUỆ ĐỊA-BÌNH TOÁN-DUY LÝ-OANH VĂN-HÀ V-THÚY 12 7

NGHỈ TRƯA

CHIỀU 
THỨ 
TƯ

1 14:00 – 14:45 SINH-HUỆ TO-LIÊN AV-HIẾU ĐỊA-BÌNH TOÁN-DUY HÓA-VI LÝ-OANH 12 6
2 14:50 – 15:35 SINH-HUỆ TO-LIÊN AV-HIẾU ĐỊA-BÌNH TOÁN-DUY HÓA-VI LÝ-OANH 12 6

3 0
4 0

T5 THỨ NĂM/THURSDAY - NGÀY 04/02/2021

SÁNG 
THỨ 
NĂM

1 8:00 – 8:45 TO-LIÊN AV-HIẾU HOÁ-HUỆ TOÁN-DUY HÓA-VI SINH-LÊ GDCD-GIANG 12 7
2 8:50 – 9:35 TO-LIÊN AV-HIẾU HOÁ-HUỆ TOÁN-DUY HÓA-VI SINH-LÊ GDCD-GIANG 12 7
3 9:50 – 10:35 AV-HIẾU ĐỊA-BÌNH TO-LIÊN HOÁ-HUỆ SINH-LÊ TOÁN-DUY HÓA-VI 12 7
4 10:40- 11:25 AV-HIẾU ĐỊA-BÌNH TO-LIÊN HOÁ-HUỆ SINH-LÊ TOÁN-DUY HÓA-VI 12 7

NGHỈ TRƯA

CHIỀU 
THỨ 
NĂM

1 13:30 – 14:15 SINH-LÊ 12
14:00 – 14:45 ENG-CALUM ENG-PHƯƠNG ENG-ARMAND ENG-THO ENG-LOAN ENG-TRANG ENG-ZACH 8

2 14:20 – 15:05 SINH-LÊ 12
14:50 – 15:35 ENG-CALUM ENG-PHƯƠNG ENG-ARMAND ENG-THO ENG-LOAN ENG-TRANG ENG-ZACH 8

3 15:15 – 16:00 ENG-THO ENG-CALUM ENG-PHƯƠNG ENG-ZACH ENG-ARMAND ENG-THUY ENG-TRANG 7
4 0

T6 THỨ SÁU/FRIDAY - NGÀY 05/02/2021

SÁNG 
THỨ 
SÁU

1 8:00 – 8:45 VĂN-NƯƠNG TO-LIÊN LÝ-THỦY SINH-HUỆ AV-TRANG 12 LÝ-OANH TOÁN-DUY 12 7
2 8:50 – 9:35 VĂN-NƯƠNG TO-LIÊN LÝ-THỦY SINH-HUỆ AV-TRANG 12 LÝ-OANH TOÁN-DUY 12 7
3 9:50 – 10:35 LÝ-THỦY VĂN-NƯƠNG TO-LIÊN AV-HIẾU HÓA-VI TOÁN-DUY AV-TRANG 12 7
4 10:40- 11:25 LÝ-THỦY VĂN-NƯƠNG TO-LIÊN AV-HIẾU HÓA-VI TOÁN-DUY AV-TRANG 12 7

NGHỈ TRƯA

CHIỀU 
THỨ 
SÁU

1 14:00 – 14:45 TO-LIÊN LÝ-THỦY AV-HIẾU VĂN-HÀ TOÁN-DUY AV-TRANG 12 HÓA-VI 12 7
2 14:50 – 15:35 TO-LIÊN LÝ-THỦY AV-HIẾU VĂN-HÀ TOÁN-DUY AV-TRANG 12 HÓA-VI 12 7
3 0
4 0

T7 THỨ BẢY/SATURDAY NGÀY 06/02/2021

SÁNG 
THỨ 
BẢY

1 8:00 – 8:45

NGHỈ TẾT
1

2 8:50 – 9:35 0
3 9:50 – 10:35 0
4 10:40- 11:25 0

NGHỈ TRƯA

CHIỀU 
THỨ 
BẢY

1 13:30 – 14:15 0
2 14:20 – 15:05 0
3 15:15 – 16:00 0
4 0

TỔNG CỘNG 17 16 16 16 16 16 18 3 3 3 3 3 3 132


